
STT Mã MH CBGD Khóa học
TG 

Thi
Giờ BĐ Thứ Phòng thi

1 MH1101067 Phạm Thế  Trí Khóa 26 60 07h45 Thứ Hai PM 1

2 MH1109023 Nguyễn Văn  Duy Khóa 26 60 07h45 Thứ Hai SAN2

3 MH1109023 Huỳnh Thị Thúy  Uyên Khóa 26 60 07h45 Thứ Hai SAN2

4 MH1109023 Nguyễn Văn  Duy Khóa 26 60 07h45 Thứ Hai SAN2

5 MH1102033 Châu Lê  Sơn Khóa 25 90 07h45 Thứ Hai X.VMS

6 MH1104250 Lê Trung  San Khóa 25 60 09h30 Thứ Hai A1.7

7 MH1105037 Lê Phương  Bình Khóa 25 60 09h30 Thứ Hai A1.7

8 MH1101098 Phạm Quang  Sáng Khóa 25 90 09h30 Thứ Hai PM 1

9 MH1102138 Hồ Đức Quyết Khóa 25 90 09h30 Thứ Hai X.TIEN

10 MH1102138 Lê Thành  Huy Khóa 25 90 09h30 Thứ Hai X.TIEN

11 MH1101006 Đỗ Quang  Ngọc Khóa 25 60 13h30 Thứ Hai PM 4

12 MH1104128 Trần Thị  Tuyến Khóa 24 90 13h30 Thứ Hai PM 4

13 MH1104297 Trần Thị  Tuyến Khóa 25 90 13h30 Thứ Hai PM 4

14 MH1105044 Đào Thị Hồng  Hạnh Khóa 25 60 13h30 Thứ Hai PM 4

15 MH1101037 Dương Minh  Tâm Khóa 26 60 15h15 Thứ Hai PM 4

16 MH1104294 Mai Lan  Phương Khóa 25 60 15h15 Thứ Hai PM 4

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

LỊCH THI HỌC KỲ I (2024-2025) - Lần 2

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CĐBC ngày          tháng          năm  2024 của Hiệu trưởng)

Tên HP

Kỹ thuật quay phim và chụp 

ảnh

Ngày thi

06/01/2025

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 1

Vi mạch số

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong kinh doanh

Nghiệp vụ văn phòng

Thiết kế đồ họa với CorelDraw

Tiện nâng cao

Mạng máy tính

Kế toán Excel

Thực hành kế toán doanh 

nghiệp sản xuất 1

Listening 2

Lắp ráp và cài đặt máy tính

Pháp luật kinh tế

Ngành học

Thiết kế đồ họa

Logistics, Thương mại điện tử

Kế toán, Quản trị kinh doanh, 

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Logistics, Thương mại điện tử

Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ thông tin

Kế toán

Kế toán

Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Lớp SV

C26TK1, C26TK2

C26LG1, C26LG2, C26TM1, 

C26TM2

C26KT, C26QT1, C26QT2, 

C26TA

C26CK1, C26CK2, C26DDT1, 

C26DDT2

C25DDT

C25LG1, C25LG2, C25TM

C25TA

C25TH1, C25TH2, C25TH3

C25CK1, C25CK2

C25TH1, C25TH2, C25TH3

C24KT1, C24KT2

C25KT1, C25KT2

C25TA

C26TH

C25QT1, C25QT2, C25QT3

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

Tiện nâng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí C25CK1, C25CK2 06/01/2025
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STT Mã MH CBGD Khóa học
TG 

Thi
Giờ BĐ Thứ Phòng thiTên HP Ngày thiNgành học Lớp SV

17 MH1102055 Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa Khóa 25 90 07h45 Thứ Ba A1.7

18 MH1102128 Phan Thành  Tưởng Khóa 26 90 07h45 Thứ Ba A1.7

19 MH1104217 Nguyễn Thị Kim  Cương Khóa 25 60 07h45 Thứ Ba A1.7

20 MH1104241 Nguyễn Thị Ngọc  Bích Khóa 25 60 07h45 Thứ Ba A1.7

21 MH1101007 Nguyễn Văn  Trinh Khóa 25 60 07h45 Thứ Ba PM 1

22 MH1102133 Cao Thế  Oanh Khóa 25 90 09h30 Thứ Ba A1.7

23 MH1104125 Dương Đoàn Bảo  Trâm Khóa 25 60 09h30 Thứ Ba A1.7

24 MH1104245 Lương Nguyễn Hoài  Linh Khóa 26 60 09h30 Thứ Ba A1.7

25 MH1104258 Đỗ Thị Ngọc  Thịnh Khóa 25 60 09h30 Thứ Ba A1.7

26 MH1105032 Phạm Minh  Toàn Khóa 25 75 09h30 Thứ Ba A1.7

27 MH1101073 Trương Thị Ngọc  Thu Khóa 25 60 13h30 Thứ Ba PM 4

28 MH1104260 Ngô Tân  Khai Khóa 25 90 13h30 Thứ Ba PM 4

29 MH1102054 Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa Khóa 26 60 15h15 Thứ Ba PM 4

30 MH1104270 Cao Văn  Tài Khóa 25 60 15h15 Thứ Ba PM 4

31 MH1104236 Nguyễn Vĩnh  Phước Khóa 25 60 07h45 Thứ Tư A1.5

32 MH1104261 Trịnh Minh  Khang Khóa 25 60 07h45 Thứ Tư A1.5

33 MH1104126 Trần Văn  Long Khóa 24 90 09h30 Thứ Tư A1.5

34 MH1105046 Phạm Minh  Toàn Khóa 26 60 09h30 Thứ Tư A1.5

35 MH1105029 Đào Thị Hồng  Hạnh Khóa 25 60 13h30 Thứ Tư A1.6

36 MH1102052 Phạm Văn  Dũng Khóa 26 60 13h30 Thứ Tư A1.5

37 MH1104246 Lương Nguyễn Hoài  Linh Khóa 25 60 13h30 Thứ Tư A1.5

Cung cấp điện

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Đầu tư tài chính

An toàn, sức khỏe và môi 

trường

Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Công nghệ chế tạo máy

Kế toán hành chính sự nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Thư tin thương mại

Writing 1

Tiếng Anh chuyên ngành 

(CNTT)

Thiết kế và quản trị website

Vật liệu điện

Quản trị nhân sự

Lập kế hoạch và điều độ trong 

chuỗi cung ứng

Quan hệ chăm sóc khách hàng

Phân tích báo cáo tài chính

Pronunciation Practice

An toàn điện

Giao tiếp trong kinh doanh

Speaking 2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tài chính-Ngân hàng

Logistics

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kế toán

Logistics, Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Thương mại điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Quản trị kinh doanh

Logistics

Thương mại điện tử

Kế toán, Tài chính-Ngân hàng

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Logistics, Thương mại điện tử

Tiếng Anh

C25DDT

C26CK1, C26CK2

C25TC

C25LG1, C25LG2

C25TH1, C25TH2, C25TH3

C25CK1, C25CK2

C25KT1, C25KT2

C26LG1, C26LG2, C26TM1, 

C26TM2

C25TM

C25TA

C25TH1, C25TH2, C25TH3

C25TM

C26DDT1, C26DDT2

C25QT1, C25QT2, C25QT3

C25LG1, C25LG2

C25TM

C24KT1, C24KT2, C24TC1, 

C24TC2

C26TA

C26DDT1, C26DDT2

C25LG1, C25LG2, C25TM

C25TA

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

07/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025
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STT Mã MH CBGD Khóa học
TG 

Thi
Giờ BĐ Thứ Phòng thiTên HP Ngày thiNgành học Lớp SV

38 MH1105045 Trương Thị Ngọc  Thu Khóa 24 90 13h30 Thứ Tư A1.5

39 MH1102030 Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa Khóa 25 90 13h30 Thứ Tư X.DCB

40 MH1102030 Phạm Văn  Dũng Khóa 25 90 13h30 Thứ Tư X.DCB

41 MH1104006 Lê Trung  San Khóa 25 60 15h15 Thứ Tư A1.5

42 MH1102035 Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa Khóa 25 60 07h45 Thứ Năm PM 3

43 MH1102134 Cao Thế  Oanh Khóa 25 90 07h45 Thứ Năm PM 3

44 MH1105031 Trương Thị Ngọc  Thu Khóa 25 60 07h45 Thứ Năm PM 3

45 MH1109026 Chu Thế Lê  Hoàng Khóa 26 60 09h30 Thứ Năm PM 3

46 MH1109026 Chu Thế Lê  Hoàng Khóa 26 60 09h30 Thứ Năm PM 3

47 MH1109026 Trương Thị Ngọc  Thu Khóa 26 60 09h30 Thứ Năm PM 3

48 MH1109026 Trần Thị Kiều  Hạnh Khóa 26 60 09h30 Thứ Năm PM 3

49 MH1109026 Trần Bình  Dương Khóa 26 60 09h30 Thứ Năm PM 3

50 MH1104047 Trần Thị  Hoa Khóa 24 60 13h30 Thứ Năm PM 3

51 MH1104047 Trần Thị  Hoa Khóa 24 60 13h30 Thứ Năm PM 3

52 MH1109013 Hoàng Tú  Uyên Khóa 25 60 13h30 Thứ Năm PM 3

53 MH1109013 Hoàng Tú  Uyên Khóa 25 60 13h30 Thứ Năm PM 3

54 MH1101095 Phạm Thị Quỳnh  Anh Khóa 26 60 15h15 Thứ Năm PM 3

55 MH1104034 Trần Thị  Hoa Khóa 26 60 15h15 Thứ Năm PM 3

56 MH1104034 Trần Thị  Hoa Khóa 26 60 15h15 Thứ Năm PM 3

57 MH1104038 Nguyễn Tiến  Dũng Khóa 26 60 07h45 Thứ Sáu PM 3

58 MH1104038
Phạm Nguyễn Dáng  

Huyên
Khóa 26 60 07h45 Thứ Sáu PM 3

General English

Điện cơ bản

Điện cơ bản

Tin học ứng dụng trong kinh 

doanh

Autocad trong kỹ thuật điện

Autocad cơ bản

Reading 2

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Quản trị dịch vụ

Quản trị dịch vụ

Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 

doanh nghiệp

Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 

doanh nghiệp

Kiến trúc máy tính

Kinh tế học

Kinh tế học

Marketing căn bản

Marketing căn bản

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Kế toán

Quản trị kinh doanh, Thương mại 

điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Tiếng 

Anh

Logistics, Tài chính-Ngân hàng, 

Thương mại điện tử

Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ 

họa

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Logistics, Thương mại điện tử

Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài 

chính-Ngân hàng

Logistics, Tiếng Anh

Kế toán, Thương mại điện tử

C24TA

C25CK1, C25CK2

C25CK1, C25CK2

C25QT1, C25QT2, C25QT3

C25DDT

C25CK1, C25CK2

C25TA

C26DDT1, C26DDT2, C26KT

C26QT1, C26QT2, C26TM1, 

C26TM2

C26CK1, C26CK2, C26TA

C26LG1, C26LG2, C26TC, 

C26TM2

C26TH, C26TK1, C26TK2

C24QT1, C24QT2, C24QT3

C24QT4, C24QT5, C24QT6, 

C24QT7

C25TH1, C25TH2, C25TH3

C25QT1, C25QT2, C25QT3

C26TH

C26LG1, C26LG2, C26TM1, 

C26TM2

C26KT, C26QT1, C26QT2, 

C26TC

C26LG1, C26LG2, C26TA

C26KT, C26TM1, C26TM2

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

10/01/2025

10/01/2025
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STT Mã MH CBGD Khóa học
TG 

Thi
Giờ BĐ Thứ Phòng thiTên HP Ngày thiNgành học Lớp SV

59 MH1104038 Nguyễn Tiến  Dũng Khóa 26 60 07h45 Thứ Sáu PM 3

60 MH1102057 Phạm Văn  Dũng Khóa 26 90 07h45 Thứ Sáu X.DCB

61 MH1104048 Đào Văn  Đạt Khóa 24 60 09h30 Thứ Sáu PM 3

62 MH1104048 Đào Văn  Đạt Khóa 24 60 09h30 Thứ Sáu PM 3

63 MH1109021 Phan Thị Kim  Thúy Khóa 26 60 09h30 Thứ Sáu PM 3

64 MH1109021 Phan Thị Kim  Thúy Khóa 26 60 09h30 Thứ Sáu PM 3

65 MH1104209 Trần Thị  Tuyến Khóa 24 75 13h30 Thứ Sáu A1.6

66 MH1104259 Đỗ Thị Ngọc  Thịnh Khóa 25 60 13h30 Thứ Sáu A1.6

67 MH1102057 Phạm Văn  Dũng Khóa 26 90 13h30 Thứ Sáu X.DCB

68 MH1109016 Dương Minh  Tâm Khóa 26 60 15h15 Thứ Sáu PM 3

69 MH1109016 Phạm Minh  Trung Khóa 26 60 15h15 Thứ Sáu PM 3

Marketing căn bản

Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT)

Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Kế toán ngân hàng

Thanh toán điện tử

Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT)

Tin học

Tin học

Quản trị kinh doanh, Tài chính-

Ngân hàng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Tiếng 

Anh

Tài chính-Ngân hàng

Thương mại điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ 

họa

Quản trị kinh doanh

C26QT1, C26QT2, C26TC

C26DDT1, C26DDT2

C24QT1, C24QT2, C24QT3

C24QT4, C24QT5, C24QT6, 

C24QT7

C26DDT1, C26DDT2, C26TA

C26CK1, C26CK2, C26TA

C24TC1, C24TC2

C25TM

C26DDT1, C26DDT2

C26TH, C26TK2

C26QT1, C26QT2

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

10/01/2025
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